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1 2126262522 Huỳnh Phan Ngọc Thảo 09/09/1994 Quảng Nam Nữ B21KDN 0
Công ty TNHH Xây dựng Thắng 

Đông
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giao 01692.560.525 7.35 3.19 54185

2 2126252538 Lê Hà Yến Nhi 23/07/1993 Đà Nẵng Nữ B21KKT 0 Công ty Cổ phần D.T.T.P TS. Phan Thanh Hải 0905.185.195 7.91 3.44 55913 0905401915

3 2126252597 Lê Thị Nhung 20/01/1990 Quảng Nam Nữ B21KKT 0 Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn TS. Phan Thanh Hải 0905.185.195 7.12 3.06 55862 0985165009

4 2127252592 Nguyễn Minh Đào 02/02/1993 Quảng Nam Nam B21KKT 1
Công ty TNHH Công nghệ Tin 

học viễn thông Quốc Thắng
ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng 0972.211.486 6.08 2.45 57606 0905452728

5 2026258551 Trần Thị Quỳnh Nhi 17/12/1993 Đà Nẵng Nữ B20KKT 1
Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam 

VITOURS
ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng 0972.211.486 5.91 2.32 58358 0934743021

6 2126262516 Giáp Thị Tú Ngọc 29/07/1985 Đà Nẵng Nữ B21KDN 1 Công ty TNHH Thái Vinh Gia ThS. Dương Thị Thanh Hiền 0935.369.484 6.20 2.54 54186 0978546154

7 2026268529 Trương Thị Thƣơng 26/10/1992 Quảng Nam Nữ B21KDN 1 Công ty Cổ phần Dạ Bến Bờ ThS. Dương Thị Thanh Hiền 0935.369.484 6.23 2.56 56918 0905289930

8 2126252593 Trần Nguyễn Hải Hà 13/10/1995 Đà Nẵng Nữ B21KDN 0
Công ty TNHH Một thành viên Mai 

Tuấn Khoa
ThS. Nguyễn Lê Nhân 0905.205.783 6.19 2.43 54767 0985256464

9 2126262515 Nguyễn Nữ Khánh Ngọc 25/01/1995 Quảng Trị Nữ B21KDN 0
Công ty TNHH Một thành viên 

Mai Tuấn Khoa
ThS. Nguyễn Lê Nhân 0935.792.929 6.33 2.56 52460 0943588525

10 2126262524 Ngô Thị Hiền Trang 31/12/1979 Đà Nẵng Nữ B21KDN 0 Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ 0905.930.884 7.86 3.45 54702 0914354333

11 2126262532 Đặng Thị Xuân 20/03/1989 Đà Nẵng Nữ B21KDN 0
Công ty TNHH T.Mại - Kỹ 

thuật Hoàng Tiên
ThS. Mai Thị Quỳnh Nhƣ 0905.930.884 7.67 3.39 54184 0968988469

12 2126212633 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/11/1993 Đà Nẵng Nữ B21KDN 0 Công ty cổ phần Việt Đà ThS. Nguyễn Thị Hồng Sƣơng 0973.657.647 7.41 3.20 53356 0932618748

13 2126262533 Nguyễn Thị Bảo Yến 27/11/1992 Đà Nẵng Nữ B21KKT 0 Công ty TNHH Rượu Ngon ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974.402.338 8.11 3.53 54776 0935011019
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14 2126262521 Vũ Hiền Thảo 11/08/1994 Đà Nẵng Nữ B21KDN 0
Công ty TNHH T.Mại và dịch 

vụ Phú Hiệp
ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937.274.017 7.49 3.26 54701 01668074277

15 2126262523 Lê Thị Thuyền 23/08/1990 TT Huế Nữ B21KDN 0
Công ty Cổ phần đầu tư Tia 

Sáng Mới
ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937.274.017 7.14 3.05 54141 0973962527

16 2026268535 Lê Minh Hà Vân 21/09/1991 Đăk Lăk Nữ B20KDN 0
Chi nhánh Công ty Cổ phần tập 

đoàn VINACONTROL Đà Nẵng
ThS. Đào Thị Đài Trang 0934.721.192 7.74 3.39 57259 0995050550

17 2126262504 Nguyễn Lệ Hằng 04/10/1991 Quảng Bình Nữ B21KDN 0
Công ty TNHH Kỹ thuật & 

Thiết bị công nghiệp LEMAS
ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983.303.505 6.19 2.42 55904 01649844891

18 2126262513 Trần Thị Thu Nga 25/05/1992 Quảng Bình Nữ B21KDN 0
Công ty TNHH Một thành viên 

Trường Thịnh
ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983.303.505 7.72 3.38 54797 0934919681

19 1826263062 Bùi Thị Nguyệt 27/06/1991 Quảng Bình Nữ B18KDN 0
Công ty TNHH Tư vấ và Xây 

dựng Duy Thịnh
ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang 0905.140.712 5.89 2.24 60250 01692722248

20 2026268530 Phạm Thị Minh Thúy 15/08/1993 Đà Nẵng Nữ B20KDN 1
Công ty Cổ phần vật tư Nông 

nghiệp II Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang 0905.140.712 6.42 2.73 56898 0935371375

21 2026268527 Lê Thị Phương Thảo 05/12/1987 Quảng Trị Nữ B20KDN 0 Công ty Cổ phần Phúc Lộc Viên ThS. Lê Anh Tuấn 0914741989 7.41 3.20 55865 0914006497

22 2126262531 Đặng Khánh Vy 13/10/1988 Đà Nẵng Nữ B21KDN 1
Công ty TNHH X.Dựng và 

Thương mại Trung Bộ
ThS. Lê Anh Tuấn 0914741989 7.67 3.36 55930 0909126296

23 2126252594 Nguyễn Thị Thư Hằng 01/10/1985 Đà Nẵng Nữ B21KKT 0
Công ty Cổ phần Vận tải biển 

Đà Nẵng
ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0905.222.155 7.17 3.01 53455 0905009833

24 2127252596 Ngô Văn Long 24/11/1985 Đà Nẵng Nam B21KKT 0
Công ty Cổ phần Vận tải biển 

Đà Nẵng
ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914.037.757 7.58 3.33 53456 01227481748

25 2126262507 Quản Ngọc Hoa 28/11/1992 Đà Nẵng Nữ B21KDN 0
Công ty TNHH T.Mại và Dịch 

vụ Hà Nga
ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985.010.800 6.77 2.81 57257 01288584583
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26 2126262510 Quản Minh Hƣơng 19/06/1991 Đà Nẵng Nữ B21KDN 0
Công ty TNHH T.Mại và Dịch 

vụ Hà Nga
ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985.010.800 6.31 2.52 57256 0935888218

27 2126252637 Văn Thị Hoài Dung 01/08/1994 Đà Nẵng Nữ B21KDN 0
Công ty Trách nhiêm hữu hạn 

Hoa Việt
TS. Hồ Tuấn Vũ 0905.205.783 7.08 3.01 54796 0935824833

28 2126262518 Hoàng Thị Phƣơng 05/10/1980 Quảng Trị Nữ B21KDN 0
Công ty Cổ phần đầu tư & xây 

dựng Đại Hồng Phúc
TS. Hồ Tuấn Vũ 0935.792.929 7.22 3.13 54712 0905649339

29 2126252536 Nguyễn Thanh Định 17/10/1995 Đà Nẵng Nữ B21KKT 0

Công ty TNHH Một thành viên 

Xây dựng & T.Mại Hưng Tường 

Cát

ThS. Hồ Thị Phi Yến 0914.037.757 7.90 3.47 55925 01214251625

30 2127252595 Võ Hoàng Lâm 03/03/1992 Đà Nẵng Nam B21KKT 0
Công ty TNHH Công nghệ 

Khang Duy 
ThS.Hồ Thị Phi Yến 0905.222.155 7.81 3.46 54759 01643089645

Đà Nẵng, ngày……tháng……năm 2017

LẬP BẢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT & CNTN

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang PGS.TS Lê Đức Toàn

TRƢỞNG BAN THƢ KÝ

Trƣơng Minh Trí
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